	SBD :………

Phòng thi:……

 

A. Đọc :
	GV coi

GV chấm

                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II

                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 2

                 (Thời gian làm bài: 90 phút

Khô            Không kể thời gian phát đề)
	


1. Đọc thành tiếng(4 điểm)
Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ
trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.
2. Đọc hiểu(6 điểm)
Bóp nát quả cam
   
Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.
Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: "Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Khi trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

(Theo Nguyễn Huy Tưởng)

 Đọc thầm đoạn văn sau và chọn ý trả lời đúng
1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?( 0,5 điểm)
a. Xâm chiếm nước ta.                  b. Mượn binh sĩ.

c. Mượn đường giao thông.         d. Mở rộng thị trường kinh doanh.

2. Trần Quốc Toản đợi gặp Vua để làm gì? ( 0,5 điểm)
a. Xin được hưởng lộc.                         b. Xin được chia cam.

c. Xin tham gia cuộc họp dưới thuyền rồng.

d. Trần Quốc Toản xin gặp vua để xin đánh giặc.
3.  Vua khen Trần Quốc Toản thế nào? ( 0,5 điểm)
a. Còn trẻ mà đã biết lo việc nước.       b. Còn trẻ mà hăng hái đi đánh giặc
c. Còn trẻ mà dũng cảm.                     c. Còn trẻ mà tài giỏi
4. Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu.( 1 điểm)

"Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, ............................................  ........................ ".
5. Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? (0,5 điểm)
a. Vì Trần Quốc Toản không được dự họp

b. Vì Trần Quốc Toản nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.
c. Vì Trần Quốc Toản không được gặp Vua.

d. Vì Trần Quốc Toản không được Vua cho đi đánh giặc.

6. Qua bài đọc em thấy Trần Quốc Toản là người như thế nào?( 1 điểm)

.....................................................................................................................

7. Đâu là câu nêu hoạt động?(0,5điểm)
a. Trần Quốc Toản trẻ tuổi mà dũng cảm

 b. Trần Quốc Toản là một cậu bé có lòng yêu nước
c. Trần Quốc Toản xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

8. Viết lại từ chỉ sự vật trong các từ sau: (0,5 điểm)

 Chim sâu, búp bê, hiếu thảo, ngựa gỗ, đèn ông sao, yêu thương, gà, hoà thuận.
...........................................................................................................................

9. Đặt dấu hỏi hay dấu ngã vào những từ được gạch chân dưới đây: 1 điểm

     a. Đô đạt,  xôi đô,      đô vỡ,    sụp đô,      thi đô
      b. Nghi hè,    suy nghi,    nghi ngơi,    cảm nghi,    nghi ngợi
B. Viết
1. Nghe – viết: Bóp nát quả cam ( sách TV2 tập 2/trang 101)
Từ: “Quốc Toản............ tùe bao giờ”
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài tập ( 1điểm)

a. Chọn im hoặc iêm điền vào chỗ chấm

đàn ch........     quả hồng x..........   
b. Chọn anh hoặc ách điền vào chỗ chấm

tiếp kh..........   bát c.............    

2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu)kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (6 điểm)

Gợi ý:          - Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường?

                    - Em đã làm việc đó lúc nào? ở đâu? Em làm như thế nào?

                   - Ích lợi của việc làm đó gì?

                    - Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?
Bài làm
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu 1( 0, 5 điểm)
	a

	Câu 2( 0, 5 điểm)
	d 

	Câu 3( 0, 5 điểm)
	a

	Câu 4( 1 điểm)
	"Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước ".

	Câu 5( 0, 5 điểm)
	b

	Câu 6( 1 điểm)
	Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có lòng yêu nước và căm thù giặc

	Câu 7( 0, 5 điểm)
	c

	Câu 8( 0, 5 điểm)
	chim sâu, búp bê, ngựa gỗ, đèn ông sao, gà

	Câu 9( 1 điểm)
	a. Đỗ đạt,  xôi đỗ,      đổ vỡ,    sụp đổ,      thi đỗ
b. Nghỉ hè,    suy nghĩ,    nghỉ ngơi,    cảm nghĩ,    nghĩ ngợi


B. Viết
1. Nghe – viết: Thư viện biết đi( sách TV2 tập 2/80

Từ: “Ở Phần Lan........... đến với người đọc” Hải Nam( 3 điểm)

Bài viết sai âm đầu, vần, dấu thanh,viết hoa không đúng quy định( mỗi lỗi trừ 0,2 điểm)

(Nh÷ng lçi trïng nhau chØ trõ mét lÇn ®iÓm)

Bài tập(1 điểm)
Mỗi từ đúng được 0,1 điểm
a. đàn chim          quả hồng xiêm           lặng im           tiêm  thuốc        chim chóc      

b. tiếp khách        bát canh         xách nước         anh em       rau xanh         

2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu)kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (6 điểm)

- Bài viết từ 4-5 câu theo đúng yêu cầu, biết cách dùng từ, viết câu diễn đạt thành đoạn văn lôgic, viết đúng chính tả ®​​­îc 6 ®iÓm.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt ...có thể cho các mức điểm

Điểm:








Bằng chữ:














